
Đơn giá 
(đồng)

Thành Tiền
(đồng)

A B C D E 1 2 3=1-2 4 5=4*2 6=(1hộ)*50.000.000 
đồng 7=5+6

ONT 155,0 -              40.000 6.200.000      50.000.000               56.200.000      

DGT 10,4 -                      -  -                   -                    

2 Phạm Thị Quang 131 7 ONT 80,7 80,7 -              40.000 3.228.000      50.000.000               53.228.000      

Tổng cộng -    - -    246,1       246,1    -         -         9.428.000      100.000.000             109.428.000    

DÁNH SÁCH PHƯƠNG ÁN CÁC HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ 
BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM)  DO THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: MỞ RỘNG TRƯỜNG THCS DANH THẮNG, HUYỆN 

HIỆP HÒA; HẠNG MỤC: SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO

Địa điểm : Thôn Danh Thượng 3, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

( Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2024 của UBND huyện Hiệp Hòa) 

Stt Hộ gia đình, cá 
nhân

Thông tin thửa đất bị thu hồi
Hỗ trợ bàn giao mặt 

bằng sớm (khuyến khích 
tiến độ) (đồng)

Hỗ trợ nhà ở bị thu 
hồi, phải di chuyển 
chỗ ở và tự tháo dỡ 
công trình bàn giao 

mặt bằng (đồng)

Tổng tiền hỗ 
trợ gia đình 

được nhận sau 
khi bàn giao 

mặt bằng 
(đồng)

Thửa 
đất số

Tờ 
bản 
đồ

Loại 
đất

Tổng diện 
tích thửa 
đất (m2)

Diện tích 
thu hồi  
(m2)

Diện tích 
còn lại 
(m2)

1 Nguyễn Thị Minh 123 7 165,4
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